Đại số 7                                                                                                          Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 05/09/2023
Ngày dạy: 06 - 08/09/2023



 Bài 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ

Thời gian: 02 tiết từ tiết 01 – 02

I. MỤC TIÊU:

1. Về Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
       - Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.

        - Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ .

        - Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.

        - Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.

2. Về Năng lực 

   - Năng lực chung: 

 + Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
       + Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

      + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

    - Năng lực đặc thù: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

        + Biểu diển được một số hữu tỉ trên trục số.

        + So sánh được hai số hữu tỉ.

  + Viết được một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau 

3. Về phẩm chất

   - Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

   - Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

   - Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

    - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

    - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: (....phút)  Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu 

a) Mục đích: 

- HS ôn lại các tập hợp số đã học.

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV. 

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề:

+ “ Chúng ta đã được học những tập hợp số nào?”

GV chiếu slide bản đồ minh họa các tập hợp số đã học:

+ “ Phép cộng, phép trừ, phép nhân hai số nguyên có kết quả là một số nguyên. 

Theo em, kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b (b ≠ 0) có phải là một số nguyên không?”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn về tập hợp các số hữu tỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”.
	


2. Hoạt động: (40ph)  Hình thành kiên thức mới
2.1. Hoạt động 1: Số hữu tỉ
      a) Mục tiêu:
       - Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ

       - Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về số hữu tỉ thông qua việc viết các số đã cho dưới dạng một phân số.

       b) Nội dung:  HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

 c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

 d) Tổ chức thực hiện:
	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện HĐKP1 viết các số vào vở.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

HS trả lời, cả lớp nhận xét

HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức khái niệm số hữu tỉ.

- GV yêu cầu đọc Ví dụ 1, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
-

Có thể viết bao nhiêu phân số bằng các số đã cho?
- GV dẫn dắt để HS rút ra nhận xét:

+  Có vô số phân số bằng các phân số đã cho.
+ Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ.
- GV lưu ý HS kí hiệu tập hợp số hữu tỉ .

- GV đặt vấn đề:

Vậy số nguyên có phải là một số hữu tỉ không?
HS trao đổi và rút ra nhận xét như trong SGK.

- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

(HS viết được các số đã cho dưới dạng phân số và giải thích được vì sao các số đó là các số hữu tỉ)

HS nhận xét, GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết số đo các đại lượng đã cho dưới dạng  với  để hoàn thành Vận dụng 1.

HS hoàn thành Vận dụng 1.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu.

Lớp nhận xét,

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

GV sửa bài chung trước lớp.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm số hữu tỉ, kí hiệu và lưu ý.
	1. Số hữu tỉ
HĐKP1:
Kết luận:
Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số , với .
Các phân số bẳng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ.
Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là .

Nhận xét:
Mỗi số nguyên là một số hữu tỉ.

Thực hành 1:
Các số -0,33; 0; ; 0,25 là các số hữu tỉ.

Vận dụng 1:
a) 2,5 kg đường = kg đường.

b) 3,8 m = m.


2.2. Hoạt động 2: Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS so sánh được hai số hữu tỉ.

- HS biết sử dụng phân số để so sánh hai số hữu tỉ.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

      d) Tổ chức thực hiện
	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.
HS trả lời

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:

Trong các số hữu tỉ đã cho, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?
- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm

- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ 2 để hiểu kiến thức.

HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ 2 để hiểu kiến thức.

- HS thực hành nhận biết số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số không là số hữu tỉ dương cũng không lả số hữu tỉ âm và dùng phân số để so sánh hai số hữu tỉ thông qua đọc, hoàn thành Thực hành 2 

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
HĐKP2:
a) Có:

b)

i) Có 0oC > -0,5oC

ii) 12oC > -7oC

+ Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có: hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y.
+Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.
+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.
Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
Thực hành 2:
a) +)  
Có:

+) Có:

b)

+ Số hữu tỉ dương: ; 5,12

+ Số hữu tỉ âm: ; ; .

+ Số không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

 


2.3. Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
a) Mục tiêu:
- Qua việc ôn lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số, HS có cơ hội trải nghiệm để biết cách biễu diển số hữu tỉ trên trục số.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

      d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu.

HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

HS trả lời,

GV chốt kiến thức:

Tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số.

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp nhóm 3 Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 để hiểu kiến thức.

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp nhóm 3 Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 để hiểu kiến thức.

- HS trao đổi nhóm thực hành nhận biết các điểm đã cho trên trục số biểu diễn các số hữu tỉ nào và mỗi HS tự thực hiện việc biểu diển các số hữu tỉ trên trục số thông qua việc hoàn thành Thực hành 3.

- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét;

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 


GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
HĐKP3:
a)
b) Điểm A biểu diễn số hữu tỉ:
Kết luận
+ Trên trục số, mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm. Điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.
+ Với hai số hữu tỉ bất kì x, y nếu x < y thì trên trục số nằm ngang, điểm x ở bên trái điểm y.
Thực hành 3:
a) Các điểm M, N, P trong hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ:

b) Biểu diễn các số hữu tỉ:


Hoạt động 4: Số đối của một số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm nhận biết số đối của một số hữu tỉ.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP4.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu,

HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP4.

HS trả lời, lớp nhận xét,

GV đánh giá:

HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

GV cần lưu ý cho HS về số đối của hỗn số: Số đối của  là  và ta viết là.


- HS thực hành tìm số đối của mỗi số hữu tỉ và vận dụng kĩ năng tổng hợp để giải quyết vấn để thực tiễn liên quan đển số hữu tỉ.thông qua việc hoàn thành Thực hành 4.
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

- GV dẫn dắt, chốt kiến thức, 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	Số đối của một số hữu tỉ
HĐKP4:
Điểm và trên trục số cách đều và nằm về hai phía điểm gốc O.
Kết luận:
+ Hai số hữu tỉ có điểm biểu diễn trên trục số và cách đều và nằm về hai phía điểm gốc O là hai số đối nhau, số này là số đối của số kia.
+ Số đối của số hữu tỉ x kí hiệu là -x.
* Nhận xét:
a) Mọi số hữu tỉ đều có một số đối.

b) Số đối của số 0 là số 0.

c) Với hai số hữu tỉ âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

* Chú ý:
Số đối của là và ta viết là
Thực hành 4.
Số đối của các số 7;  0;  lần lượt là:

-7; ; 0,75; 0 ; .


3. Hoạt động: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	LUYỆN TẬP
Nhiệm vụ 1 : Hoàn thành BT1
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

HS trình bày miệng.

HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

Nhiệm vụ 2 : Hoàn thành BT2
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

- GV mời 2 HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.

HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.

HS trình bày bảng.

HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

Nhiệm vụ 3 : Hoàn thành BT3
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.

- GV mời 2 HS trình bày bảng. 

HS đọc đề và hoàn thành BT3 theo cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày bảng. 

HS khác nhận xét, sửa chữa, bổ sung.

- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.

Nhiệm vụ 4 : Hoàn thành BT4
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT4 theo cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời 2 HS trình bày bảng. Các HS khác nhận xét, sửa chữa, bổ sung.

- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.


	Bài 1 :
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Bài 2: 
a/ Các phân số biểu diễn số hữu tỉ 
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Bài 3 :

a/ Các điểm A < B < C trong hình 8 lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ: 
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b)Biểu diễn các số hữu tỉ 
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Bài 4.
a)

+ Các sỗ hữu tỉ dương :
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+ Các số hữu tỉ âm : 
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+ Số 
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không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương.

b) Các số trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là :
[image: image11.wmf]3

2

2

:

12

5

:

234

0

:

32

,

0

:

5

4

:

2

-

-

-




4. Hoạt động: Vận dụng
4.1. Hoạt động 1: Bài tập vận dụng
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. HS biết thêm về độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành bài tập Vận dụng 2 (SGK -tr9) và bài 7 (SGK-tr10).

Vận dụng 2.
Phát biểu của bạn Hồng sai. Vì -4,1 < -3,5.
Bài 7.
Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

a. N;    b. N*;        c. Q;   d. R 


Câu 2: Chọn câu đúng:

a.  
[image: image12.wmf]NQ
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;  b. 
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Câu 3. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm:
a. 
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Câu 4. Với điều kiện nào của b thì phân số 
[image: image20.wmf]a
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, a ∈ Z là số hữu tỉ?

a. b ∈ Z; b ≠ 0         b. b ≠ 0        c. b ∈ Z        d. b ∈ N; b ≠ 0
Lời giải chi tiết
Ta có: −10,5<−8,6<−8,0<−7,7
Vậy ta có thứ tự các độ cao từ thấp đến cao là: Rãnh Philippine, rãnh Puerto Rico, rãnh Peru-Chile, rãnh Romanche.

a) Những rãnh có độ cao cao hơn rãnh Puerto Rico là: 

     Rãnh Peru-Chile, rãnh Romanche vì -7,7 > -8,0 > -8,6

     b) Rãnh đại dương nào có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên là: 

          Rãnh Philippine vì - 10,5 < - 8,6 < - 8,0 < - 7,7

GV chiếu Slide , tổ chức củng cố HS qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

b. N;    b. N*;        c. Q;   d. R 


Lời giải : Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N. 

Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N* 

Đáp án cần chọn là: c

Câu 2: Chọn câu đúng:

a.  
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;  b. 
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Lời giải: Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q Do đó N ⊂ Q suy ra a đúng. 

Đáp án cần chọn là: a
Câu 3. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm:
b. 
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         Lời giải: Ta có: 
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< 0 Vậy số hữu tỉ âm là 
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Đáp án cần chọn là: d
Câu 4. Với điều kiện nào của b thì phân số 
[image: image36.wmf]a

b

, a ∈ Z là số hữu tỉ?

a. b ∈ Z; b ≠ 0         b. b ≠ 0        c. b ∈ Z        d. b ∈ N; b ≠ 0

Lời giải: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
[image: image37.wmf]a

b

, với a,b ∈ Z, b ≠ 0 

Đáp án cần chọn là: a

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

4.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học 

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 5, 6 (SGK-tr10)+ các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ”.

Ngày soạn: 12/09/2023
Ngày dạy:  13 - 27/09/2023



 Bài 2: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ
Thời gian: 05 tiết từ tiết 03 – 07
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-
Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp các số hữu tỉ.

-
Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp. phân phối của phép nhân đối với phép cộng của các số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẫm, tính nhanh một cách hợp lí).

-
Giải quyết được những vấn đề thực tiển gắn với thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia hai số hữu tỉ.

2. Năng lực
Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.

- Giải quyết những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia hai số hữu tỉ.

3. Phẩm chất
         - Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

         - Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

         - Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
· HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- HS ôn lại kiến thức đã học.

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề:

Ở Bài 1 đã giới thiệu các hỗn số là số hữu tỉ. Như vậy với thì được hiểu là số hữu tỉ âm. (Lớp 6 HS không học hỗn số âm.)

Phép nhân và phép chia số hữu tỉ đều dựa trên cơ sở phép nhân và phép chia phân số. Do đó các bài tập thực tế giúp HS có cơ hội trải nghiệm và giãi quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính với số hữu tỉ.

Với điều kiện nào của b thì phân số 
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, a ∈ Z là số hữu tỉ?

Để cộng trừ hai số 
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• Viết x,y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương (quy đồng mẫu số dương)
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn về thực hiện các phép tính số hữu tỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”.

Bài 2: Các phép tính với các số hữu tỉ.
· HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Cộng, trừ hai số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, trong tập hợp các số hữu tỉ 

- Giúp  HS có cơ hội trải nghiệm phép cộng, phép trừ hai số hữu tỉ dựa trên phép cộng, phép trừ hai phân số.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện HĐKP1 

-Từ mặt nước biên, một thiêt bị khảo sát lặn xuống 
[image: image41.wmf]43
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m. Sau đó thiết bị tiếp tục lặn xuống thêm 5,4 m nữa. Hỏi khi đó thiết bị khão sát ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển?

GV đánh giá, chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1 Tính.

a) 
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GV hướng dẫn HS

- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 2 Nhiệt độ hiện tại trong một kho lạnh là -5.8 °C. Do yêu cầu bảo quản hàng hoá, người quản lí kho tiếp tục giảm độ lạnh của kho thêm 
[image: image44.wmf]5
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°C nữa.
 Hỏi khi đó nhiệt độ trong kho là bao nhiêu độ c?
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV sửa bài chung trước lớp.

GV đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

HS trả lời, cả lớp nhận xét

HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

HS Thực hành cộng, trừ số hữu tỉ
HS nhận xét 

HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 2.

-HS có cơ hội trải nghiêm và giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính với số hữu tỉ.
HS nhận xét 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
	1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ
HĐKP1:
Kết luận:
Thiết bị khảo sát ở độ cao so với mực nước biển là:


[image: image45.wmf]434327377

5,4

66430

æöæö

-+=-+=-

ç÷ç÷

èøèø


Vậy thiết bị khảo sát ở độ cao 
[image: image46.wmf]377
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so với mực nước biển.

Nhận xét:
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0,6+—





Nhận xét:
– 5,8 –  [image: image49.png]
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Hoạt động 2: Tính chất của phép cộng số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết các tính chất của phép cộng số hữu tỉ trên cơ sở tính chất của phép cộng phân số 

- HS nêu được nhận xét đã thực hiện tính chất nào trong các tính chất cũa phép cộng.

- Áp dụng kiến thức liên môn vận dụng tổng hợp các kỉ năng thông qua việc tính toán.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

Thực hành 3:
- GV: quan sát và trợ giúp HS.

GV đánh giá.

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc tính lượng cà phê tồn kho trong 6 tuần đó để hoàn thành Vận dụng 1.
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm - GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- GV sửa chung trước lớp

- GV đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

HS trả lời.

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- HS thực hành thông thực hiện phép tính, hoàn thành Thực hành 3.

HS hoàn thành Vận dụng 1.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu.

Lớp nhận xét.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2.Tính chất của phép cộng số hữu tỉ
HĐKP2:
a) [image: image52.png]
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Vận dụng 1
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Kết quả

Lượng cà phê tồn kho sau 6 tuần:
 32 + 18,3 –18,5 – 5[image: image66.png]
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Hoạt động 3: Nhân hai số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- HS có cơ hội trãi nghiệm khám phá phép nhân hai số hữu tỉ dựa trên phép nhân hai phân số 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

GV yêu cầu HS tính toán và trà lời kết quả của nội dung khám phá, 

GV đánh giá.

GV chốt kiến thức

- GV yêu cầu HS thực hành tính kết quả phép nhân hai số hữu tỉ

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu.

HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

HS trả lời,

Lớp nhận xét.

-HS thực hành tính kết quả phép nhân hai số hữu tỉ để rèn luyện kĩ năng tính theo yêu cầu cẩn đạt.

HS tự thực hiện thông qua việc hoàn thành Thực hành 4.

- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét;

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Nhân hai số hữu tỉ
HĐKP3:
Nhiệt độ ở Sapa váo buổi chiều [image: image71.png]
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Kết quả




Hoạt động 4: Tính chất của phép nhân số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá tính chất cũa phép nhân hai số hữu tỉ trên cơ sở tính chất của phép nhân hai phân số.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP4.

GV tổ chức hoạt động nhóm. 

GV đánh giá.

GV yêu cầu HS thực hành áp dụng tính chất của phép nhân hai số hữu tỉ để thực hiện tính nhanh, hợp lí giúp HS rèn luyện kì năng theo yêu cầu cần đạt.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua Vận dụng 2.

Giải bài toán phần khởi động (trang 11)

Một tòa nhà cao tầng có hai tầng hầm. Tầng hầm B1 có chiều cao 2,7 m. Tầng hầm B2 có chiều cao bằng 
[image: image72.wmf]4
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 tầng hầm B1. Tính chiều cao của tòa nhà so với mặt đất.

-GV tổ chức thảo luận nhóm hoặc HS trả lời yêu cầu vào vở. 

GV sửa chung trước lớp

- GV chốt kiến thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, HS thực hiện nội dung HĐKP4, trả lời kết quả, lớp nhận xét.

HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

HS thực hành áp dụng tính chất của phép nhân hai số hữu tỉ để thực hiện tính nhanh, hợp lí thông qua phép nhân hai số hữu tỉ hoàn thành Thực hành 5.

- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua Vận dụng 2.

HS thảo luận nhóm 

HS trả lời yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	4. Tính chất của phép nhân số hữu tỉ
HĐKP4:
Kết luận:
a) [image: image74.png]
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Thực hành 5.
Kết quả
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 Vận dụng 2.

Kết quả
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Hoạt động 5: Chia hai số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá tính chất cũa phép chia hai số hữu tỉ dựa ttên phép chia hai phân số.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS trả lời. lớp nhận xét, GV đánh giá HĐKP5.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

- GV đánh giá:

Yêu cầu HS thực hiện thực hành 6 và 7

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua 

- GV chốt kiến thức

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu,

HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP5.

HS trả lời, lớp nhận xét.

HS thực hành 6 và 7
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét.

HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua Vận dụng 3.

HS thảo luận nhóm 

HS trả lời yêu cầu vào vở.
HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	5. Chia hai số hữu tỉ
HĐKP5:

Số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 8
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Kết quả thực hành 6
[image: image537.png]


[image: image538.png]3

3
5

)3

t7

)5+ (

2
5.

-3
4

(
(

Taco: P

3, -1
5+4

+

-3, 2
4+5

B3NS

A

)+ G

(&

I

0.

ol

(-141):



[image: image539.png]b) (—22):(-032).
=) (—3%)
=(=8):(—35)
(-8

- (%)



 

Vận dụng 3
Kết quả
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Kết luận:



· HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT 1 sgk/15.

[image: image99.png]b) [i]{—ij; c) [_—7J+0,75;
9 27 12
-5\ 4/ 8).
e) 0,34-[F], g) 3[ 15],

o Liasy A1
1) g-(—l,ZS}, k)[ 5] [__J 39.




c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 

 - GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK – tr15), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện cá nhân lên trình bày.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương cá nhân làm đúng.
	Luyện tập

Bài 1 SGK/15:
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· HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 6 và bài tập 7 sgk/16.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

    *Giao nhiệm vụ 1: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập 6 và bài 7 (SGK-tr16).

Bài 6. Đoạn ống nước mới dài số mét là: 0,8 + 1,35 - 
[image: image101.wmf]2
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Bài 7. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện số phần kế hoạch là: 1 - 
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*Giao nhiệm vụ 2: 

GV chiếu Slide, tổ chức củng cố HS qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta ...."
A.  nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

B.  nhân các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau

C.  cộng các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

D.  cộng các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau

Lời giải:
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Đáp án cần chọn là: A
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Câu 2: Biểu thức có giá trị:
A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Lời giải:

Vậy P = 0

Đáp án cần chọn là: C
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

· HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 2, 4 (SGK-tr15) + các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới: “ Bài 3: Luỹ thừa của một số hữu tỉ”.

Ngày soạn: 27/09/2023
Ngày dạy: 29/9 - 06/10/2023



 Bài 3: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
Thời gian: 03 tiết từ tiết 08 – 10
I. MỤC TIÊU: 

1. Về Kiến thức: 


- Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó.


- Vận dụng được các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Về Năng lực 

- Năng lực chung: 

      + Năng lực tự học, tự chủ trong tìm tòi khám phá, chiếm lĩnh tri thức mới.

      + Năng lực hợp tác và giao tiếp trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
      + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

      + Năng lực báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình, làm việc nhóm.

      + Năng lực tính toán.

- Năng lực đặc thù: 

+ Tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học  
toán; giải quyết vấn đề toán học.

            + Tính được giá trị của một lũy thừa.

             + Thực hiện phép nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số hữu tỉ với số mũ tự nhiên.

             + Thực hiện được quy tắc lũy thừa của lũy thừa của cơ số hữu tỉ với số mũ tư nhiên.

3. Về phẩm chất

     - Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

     - Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

     - Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

     - Giáo viên: Tài liệu giảng dạy; SGK; SBT; Giáo án PPT, bảng phụ.
     - Học sinh: Đồ dùng học tập; SGK; SBT. Ôn lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ tự nhiên; các quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: (5 phút)  Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu 

a) Mục đích: 


- Học sinh bước đầu liên hệ kiến thức đã học, quy lạ về quen chuyển từ lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số tự nhiên sang lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.


- Học sinh phát biểu được khái niệm lũy thừa của một số hữu tỉ với số mũ tự nhiên

b) Nội dung: 


- Học sinh thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

c) Sản phẩm: 


- Học sinh trả lời được các câu hỏi mở đầu

d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 


- Phát biểu định nghĩa lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ tự nhiên.


- Giáo viên dẫn dắt đặt vấn đề: “ Tính thể tích một khối rubik hình lập phương có cạnh dài 5,5 cm.”


+ Thể tích V của khối rubik được tính như thế nào?


+ Có thể viết lại 
[image: image103.wmf]3
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được hay không?

       - Học sinh nhắc lại khái niệm một số hữu tỉ 
[image: image104.wmf].
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       - Giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 


- Học sinh quan sát, nhớ lại kiến thức, trao đổi và trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 


- Giáo viên gọi một học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 


- Giáo viên đánh giá kết quả từ học sinh. Trên cơ sở đó đặt vấn đề và dẫn dắt học sinh vào bài mới.


- 5,5 có thể được viết dưới dạng số hữu tỉ. Vậy lũy thừa của mốt số hữu tỉ được định nghĩa như thế nào?


	·  Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a kí hiệu 
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Có thể viết lại 
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· Số hữu tỉ 
[image: image111.wmf]x

là số viết được dưới dạng phân số 
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2. Hoạt động: (50ph)  Hình thành kiên thức mới

· 2.1. Hoạt động 1: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
a) Mục đích: 


- Tiếp cận được kiến thức mới dựa vào kiến thức cũ ở lớp 6; hình thành khái niệm lũy thừa của một số hữu tỉ.

- Nhận biết được biểu thức lũy thừa, cơ số, số mũ, biết cách đọc lũy thừa từ đó biết cách    tính lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ.

b) Nội dung: 


- Giáo viên trình bày bài giảng. 


- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; hoàn thành các yêu cầu đặt ra.

c) Sản phẩm: 


- Học sinh cơ bản nắm được kiến thức, kết quả.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 


- Tương tự như lũy thừa của một số tự nhiên, đưa ra định nghĩa lũy thừa của một số hữu tỉ 
[image: image115.wmf].
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       -  Giới thiệu công thức 
[image: image116.wmf]n
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 và yêu cầu học sinh nêu cách đọc kí hiệu lũy thừa, quy ước, và yêu cầu học sinh cho các ví dụ và tính các lũy thừa của một số hữu tỉ.


- Nếu
[image: image117.wmf]x

 viết dưới dạng 
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 được viết như thế nào?

- Tính bằng định nghĩa: 
[image: image122.wmf]n

a

b

æö

ç÷

èø

 và 
[image: image123.wmf]n

n

a

b

 và so sánh.

       - Tính: a) 
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       - Học sinh làm bài tập nhanh trong phiếu học tập.

· Thực hành 1: Tính  
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· Có nhận xét gì về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 


- HS: Theo dõi, trao đổi và thực hiện các yêu cầu  của GV.

- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 


- HS báo cáo kết quả.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, GV chốt lại kiến thức.


	1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Lũy thừa bậc 
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 của một số hữu tỉ 
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, kí hiệu 
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, là tích của 
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 đọc là “ x mũ n” hoặc “ x lũy thừa n”

trong đó : x là cơ số.

                 n là số mũ.

Quy ước :  
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Ví dụ: 
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-Nếu viết 
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Tính:
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Thực hành 1: Tính  
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- Lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là số dương. Lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là số âm.


· 2.2. Hoạt động 2: Tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số.
a) Mục đích: 


- Học sinh xây dựng được quy tắc tính tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số.

- Bước đầu nắm được và vận dụng các quy tắc tích, thương hai lũy thừa cùng cơ số vào giải quyết các bài tập cơ bản.

b) Nội dung: 


- Giáo viên trình bày bài giảng. 


- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; tổ chức hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu đặt ra.

c) Sản phẩm: 


- HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 


- Nhắc lại quy tắc tính tích, thương của hai luỹ thừa cùng cơ số tự nhiên đã học ở lớp 6? Từ đó đưa ra dự đoán cho HĐKP1.

Tìm số thích hợp thay vào dấu “?” trong các câu dưới đây:
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- Vậy với 
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, ta sẽ có công thức như thế nào?

- Yêu cầu học sinh nhắc lại điều kiện để thực hiện được phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.


- GV thực hiện:

Ví dụ:
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Học sinh thực hiện thực hành 2:

Thực hành 2:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 


- HS: Tổ chức hoạt động nhóm, các nhóm trình bày bài giải vào bảng phụ và nhận xét kết quả của các nhóm khác.

- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá kết quả và chuẩn hóa kiến thức cho HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả đã thảo luận


- Các học sinh khác theo dõi nhận xét và bổ sung ý kiến.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV chốt lại kiến thức và nêu lại quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số; chú ý điều kiện để thực hiên được phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.

	Dự đoán thay số thích hợp vào “?”:
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* Quy tắc: Với một số hữu tỉ 
[image: image176.wmf]x

, ta có:

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ.
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Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.
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Thực hành 2:
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· 2.3. Hoạt động 3: Lũy thừa của lũy thừa.
a) Mục đích: 


- Học sinh xây dựng công thức lũy thừa của một lũy thừa.


- Bước đầu nắm được và vận dụng quy tắc lũy thừa của một lũy thừa vào giải quyết các bài tập cơ bản.


- Biết sử dụng lũy thừa để viết những số có giá trị lớn. Bước đầu vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, tích hợp liên môn.

b) Nội dung: 


- Giáo viên trình bày bài giảng. 


- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; tổ chức hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu đặt ra.

c) Sản phẩm: 


- HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Học sinh thực hiện HĐKP 2:

- Tính và so sánh:
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+ Có nhận xét gì về các số mũ 2; 3 và 6 ở câu a), cũng như các số mũ 2; 2 và 4 ở câu b) ?


+ Đưa ra dự đoán quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa.

· GV thực hiện:

·  Ví dụ:
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· Học sinh thực hiện thực hành 3:

· Thực hành 3: Thay số thích hợp vào dấu “?” trong các câu sau:
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Vận dụng:

Để viết những số có giá trị lớn, người ta thường viết các số ấy dưới dạng tích của lũy thừa cơ số 10 với một số lớn hơn hoặc bằng 1 nhưng nhỏ hơn 10. Chẳng hạn khoảng cách trung bình giữa Mặt Trời và Trái Đất là 149600000 km được viết là 
[image: image196.wmf]8
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km.

Hãy dùng cách viết trên để viết các đại lượng sau:

a/ Khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Thủy dài khoảng 58000000 km.

b/Một năm ánh sáng có độ dài 9460000000000 km.

- Số 149600000 có bao nhiêu chữ số sau chữ số đầu tiên? Từ đó, đưa ra mối liên hệ với số mũ của lũy thừa cơ số 10.

-  Từ đó đưa ra cách viết cho câu a) và b).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS: Tổ chức hoạt động nhóm, các nhóm trình bày bài giải vào bảng phụ và nhận xét kết quả của các nhóm khác.
- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá kết quả và chuẩn hóa kiến thức cho HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả đã thảo luận

- Các học sinh khác theo dõi nhận xét và bổ sung ý kiến.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- Giáo viên chốt lại kiến thức và nêu lại quy tắc lũy thừa của một lũy thừa.
	Tính và so sánh:
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Nhận xét: 2.3=6  và 2.2=4.

* Quy tắc:

Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.
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Thực hành 3:
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Vận dụng:

 Số 149600000 có 8 chữ số sau chữ số đầu tiên. Cũng là số mũ của lũy thừa cơ số 10.
[image: image205.wmf]
 Do đó:

Khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Thủy dài khoảng 
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 km.

a/ Một năm ánh sáng có độ dài 
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3. Hoạt động: (20 phút) Luyện tập 

a) Mục đích: 


- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cụ thể.
b) Nội dung: 


- Giải bài tập trong SGK.

c) Sản phẩm: 


- HS giải được các bài toán cơ bản trong SGK.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nội dung, phương thức tổ chức

hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 2a) SGK Tr20. GV hướng dẫn và đánh giá kết quả ( HS ở tại chỗ thực hiện).

- Nhắc lại nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.


	BT 2a) SGK Tr20:

Tính
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· Lũy thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ chẵn là số dương, với số mũ lẻ là số âm.



	- Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 3 SGK Tr20. GV hướng dẫn và đánh giá kết quả ( HS ở tại chỗ trả lời).

-Gợi ý: Khi làm toán ta thường biến đổi bài toán đưa luỹ thừa về cùng cơ số  hoặc cùng số mũ rồi sử dụng công thức

	BT 3 SGK Tr20:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.
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	- Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 4 SGK Tr20. GV quan sát và đánh giá kết quả ( Gọi HS lên bảng thực hiện).


	BT 4 SGK Tr20:

Tìm x, biết:
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	- Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 10 SGK Tr21. GV hướng dẫn và đánh giá kết quả ( HS ở tại chỗ thực hiện).

-Gợi ý: Khi làm toán ta thường biến đổi bài toán đưa luỹ thừa cơ số 10  về cùng số mũ nhỏ hơn rồi tính toán hoặc so sánh.

	BT 10 SGK Tr21

a) Khối lượng Trái Đất khoảng 
[image: image225.wmf]24

5,97.10

kg, khối lượng Mặt Trăng khoảng 
[image: image226.wmf]22

7,35.10

kg. Tính tổng khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng.

· Khối lượng của Trái Đất là:
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(kg).

· Tổng khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng là:
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(kg).

b) Sao Mộc cách Trái Đất khoảng 
[image: image229.wmf]8

8,27.10

km, Sao Thiên Vương cách Trái Đất khoảng 
[image: image230.wmf]9

3,09.10

km. Sao nào ở gần Trái Đất hơn?

· Sao Thiên Vương cách Trái Đất khoảng:
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· Vì 
[image: image232.wmf]88
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<

nên Sao Mộc gần Trái Đất hơn Sao Thiện Vương.


4. Hoạt động: (15ph)  Vận dụng
· 4.1. Hoạt động 1: Bài tập vận dụng
a) Mục đích: 


- HS vận dụng được kiến thức vừa học để giải toán, giải bài toán có nội dung thực tiễn.
b) Nội dung: 


- Giải bài tập trong SGK.

c) Sản phẩm: 


- HS hoàn thành tốt lời giải các bài tập trên bảng và tập bài tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

     - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 5 SGK Tr21. GV đánh giá kết quả ( HS thực hiện trong phiếu học tập).
     BT 5 SGK Tr21

Viết các số 
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- Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 7 SGK Tr21. GV đánh giá kết quả ( HS thực hiện trong phiếu học tập).
    BT 7 SGK Tr2: Tính:

a) 
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b) 
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  - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện BT 9 a; b SGK Tr20. GV đánh giá kết quả ( HS thực hiện  trong phiếu học tập).
BT 9 a; b SGK Tr20.

Tính giá trị các biểu thức

a) 
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b) 
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c) 
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      d)
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4.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học 

- Xem lại các bài tập đã giải.


- Hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.


- Đọc và nghiên cứu trước nội dung bài học sau.

Ngày soạn: 10/10/2023
Ngày dạy: 11 - 13/10/2023
Bài 4: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ
Thời gian: 02 tiết từ tiết 11 – 12

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Mô tả được thứ tự thực hiện các pheps tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ

- Vận dụng được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ để tính toán hợp lí.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Phẩm chất
- Cóý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu:
- Gây chú ý để HS quan tâm tới nhu cầu sử dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự dẫn dắt. hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS nhớ lại được kiến thức cũ, liên hệ nhận biết được kiến thức tìm hiểu trong bài.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, yêu cầu HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế đối với biểu thức số nguyênsau khi hoàn thành bài tập sau:

BT khởi động: Tìm x:[image: image247.png]9.(x +4)—4.(2x +15) =3
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 “Em đã áp dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc cộng trừ nhân chia để tìm x như thế nào?”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức, thảo luận nhóm đôi, trình bày ra nháp và giơ tay trình bày bảng, hoàn thành yêu cầu trong 3p.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, nêu ý kiến.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó kết nối HS vào bài học mới: “Chúng ta đã thực hiện quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế đối với số nguyên. Vậy đối với đẳng thức có chứa các số hữu tỉ, liệu các quy tắc đó có còn đúng? Chúng ta áp dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế đối với đẳng thức số hữu tỉ như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu vào bài hôm nay”.

[image: image251.png]


Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Quy tắc dấu ngoặc

a) Mục tiêu:
- HS có cơ hội trải nghiệm về quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số hữu tỉ.

- Áp dụng thực hiện các phép tính chính xác, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

b) Nội dung:

HS tìm hiểu nội dung kiến thức quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số hữu tỉ dưới sự dẫn dắt và thực hiện các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nhận biết và thực hiện được các bài toán ban đầu về quy tắc dấu ngoặc của biểu thức số hữu tỉ

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chiếu Slide, chia lớp thành 4 nhóm ứng với 4 tổ, yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành vào bảng nhóm HĐKP1.

- GV dẫn dắt, đặt  câu hỏi dẫn đến quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:

· Có dấu “+”thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

[image: image252.png]



· Có dấu “-”thì phải đổi dấu tất cả của các số hạng trong ngoặc.

[image: image253.png]



(GV nhấn mạnh, lưu ý cho HS đối với trường hợp có dấu “-” trước ngoặc).

- GV yêu cầu 1-2 HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV hướng dẫn HS đọc hiểu và áp dụng quy tắc dấu ngoặc trình bày Ví dụ 1 vào vở. 

- GV yêu cầu HS hoàn thành Thực hành 1theo kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận nhómHĐKP1: các thành viên trao đổi, viết kết quả vào bảng nhóm.

- GV sát sao, hỗ trợ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày bài làm của nhóm mình.

- HĐ cá nhân/cặp đôi:  HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh và gọi 1-2 HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc.
	1. Quy tắc dấu ngoặc

HĐKP1:
a)  [image: image255.png]



[image: image256.png]



[image: image257.png]



b) [image: image259.png]



[image: image260.png]



[image: image261.png]



[image: image263.png]


Kết luận:
Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:

· Có dấu “+”thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

[image: image264.png]



· Có dấu “-”thì phải đổi dấu tất cả của các số hạng trong ngoặc.

[image: image265.png]



Thực hành 1: 

   [image: image267.png]7—
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= [image: image269.png]7-6-+(-2-2+3)+




= -1 + 0+ 0 

= -1


Hoạt động 2: Quy tắc chuyển vế

a) Mục tiêu:
-HS phát hiện quy tắc chuyển vế và áp dụng để thực hiện bài tập tính toán và bài toán tìm x.

b) Nội dung: HS nhớ lại công thức chuyển vế khi thực hiện tính toán biểu thức số nguyên và tiếp nhận kiến thức về quy tắc chuyển vế khi thực hiện bài toán có đẳng thứcchứa số hữu tỉ.
c) Sản phẩm: HS áp dụng quy tắc chuyển về thực hiện được các bài tập tính toán liên quan. (Tính, tìm x,..)
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV dẫn dắt, hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của HĐKP2.

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra quy tắc chuyển vế như  mục kiến thức trọng tâm (SGK-tr23):

[image: image271.png]


Kết luận:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Với mọi [image: image273.png]X, V,ZEQ:x + vy





[image: image274.png]



- GV mời 2 -3 HS đọc quy tắc trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS áp dụng quy tắc chuyển vế thực hiện Ví dụ 2. 

[image: image276.png]


GV mời 2 HS lên bảng trình bày; GV chữa bài, giải thích làn lượt các bước.

- GV yêu cầu HS tự thực hiện Thực hành 2 vào vở, sau đó chia sẻ nhóm đôi kiểm tra chéo.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các hoạt động theo  yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức và ghi nhớ lại quy tắc chuyển vế của đẳng thức chứa số hữu tỉ.

- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện hai HS trình bày bảng.

Các HS khác chú ý hoàn thành vở, nhận xét, bổ sung phần trình bày của các bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của các HS. GV chốt lại kiến thức và gọi một vài học sinh nêu lại quy tắc chuyển vế.
	2. Quy tắc chuyển vế:

HĐKP2:

[image: image277.png]



[image: image279.png]


 (Cộng hai vế với [image: image281.png]


)
[image: image283.png]


(Rút gọn hai vế; Ghi kết quả).

[image: image285.png]


Kết luận:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Với mọi [image: image287.png]X, V,ZEQ:x + vy
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Thực hành 2:

a) [image: image290.png]



[image: image291.png]



[image: image292.png]



b) [image: image294.png]



              [image: image296.png]


 

              [image: image298.png]


 


Hoạt động 3: Thứ tự thực hiện các phép tính

a) Mục tiêu:
- HS mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính và vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính để giải các bài toán nhanh, hợp lí, chính xác rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

b) Nội dung: HS nhớ lại thứ tự thực hiện các phép tính đã học ở lớp 6, tiếp nhận kiến thức chuyển từ thứ tự thực hiện các phép tính trong số nguyên sang thứ tự thực hiện các phép tính trong số hữu tỉ.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ thứ tự thực hiện các phép tính trong tập số hữu tỉ và áp dụng thực hiện tính toán các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoàn thành BT sau để nhớ lại thứ tự thực hiện các phép tính trong tập số nguyên:

BTT:Thực hiện phép tính:
a) 15 – 25 . 8: (100 . 2)

b) 2.[(7 – 33: 32): 22 + 99] – 100
c) 12: { 400: [500 – (125 + 25 . 7)]}
( HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính đã học ở lớp 6, nêu vấn đề kết nối HS để HS rút ra thứ tự thực hiện các phép tính trong số hữu tỉ như trong mục ghi nhớ (SGK-tr24).

- GV yêu cầu một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm. 

- GV hướng dẫn và phân tích các bước HS Ví dụ 3 và cho HS tự trình bày Ví dụ 3 vào vở.

- HS áp dụng thứ tự thực hiện các phép tính để hoàn thành bài Thực hành 3, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV.

- HS hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV: quan sát và hỗ trợ HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày:

(Thực hành 3: 2 HS trình bày bảng)

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý các lỗi sai hay mắc. GV mời 1 -2 HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ.
	3. Thứ tự thực hiện các phép tính

BTT:
a) 15 – 25 . 8: (100 . 2)

= 15 –25 . 8: 200

= 15 – 1

= 14

b) 2.[(7 – 33: 32): 22 + 99] – 100

= 2 . [(7 – 3): 4 + 99] – 100
= 2. (1+99) -100

= 2.100 – 100

= 100

c) 12: {400: [500 – (125 + 25 . 7)]}

= 12:{400: [500 – (125+ 175)]}

= 12: {400: [500 – 300]}

= 12: {400: 200}

= 12: 2 

= 6

[image: image300.png]


Kết luận:
- Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

+ Nếu biểu thức chỉ có hép cộng, trừ hoặc nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+Nếu biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện:

Lũy thừa [image: image302.png]


 Nhân và chia [image: image304.png]


 Cộng và trừ.

- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc:

( ) [image: image306.png]


 [ ] [image: image308.png]


{ }

Thực hành 3:
a) [image: image310.png]12+1.](-22) +3 |




= [image: image312.png]



= [image: image314.png]



= [image: image316.png]



= [image: image318.png]
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b) [image: image320.png]
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= [image: image324.png]



= [image: image326.png]



= [image: image328.png]
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ cho HS:Các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính ; quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm hoàn thành vào bảng nhóm:BT2 ; BT3 ; BT4 (SGK – tr25)
+ Nhóm 1 + Nhóm 3: BT2a,d + BT3 + BT4a,d.

+ Nhóm 2 + Nhóm 4: BT2b,c + BT3 + BT4b,c.

- GV yêu cầu HS tự hoàn thành BT1 vào vở và hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo  đáp án.

- GV yêu cầu HS hoàn thành cá nhân BT6vào phiếu và GV thu chấm.   

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thực hiện các bài tập theo yêu cầu của GV. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm: Các thành viên tham gia thảo luận và hoàn thành vào phiếu bài tập nhóm, GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- BT1: GV mời 4 HS lên bảng trình bày.

- Cá nhân: Tự hoàn thành bài tập vào phiếu và nộp lại cho GV.

Kết quả:

Bài 2. 
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Bài 3. 

a) Tính giá trị của từng biểu thức trong dấu ngoặc trước:

[image: image375.png]
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b) Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp:

[image: image379.png]
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Bài 4. 
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Bài 1:
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Bài 6:
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Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải và chốt lại một lần nữa các kiến thức cần nhớ.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ (công thức tính tích và thường của các lũy thừa cùng cơ số ; công thức tính lũy thừa của lũy thừa) hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập và trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau:

BT Vận dụng: 
Theo hướng dẫn làm một hộp quà ta cần cắt giấy bìa các tấm có kích thước: hai tấm hình vuông cạnh 8 cm, một tấm hình vuông cạnh 7,5 cm, bốn tấm hình chữ nhật kích thước 3,5 cm× 7,5cm và một tấm hình chữ nhật kích thước 3,8 cm × 8 cm. Khi đó diện tích giấy cần dùng để làm hộp là bao nhiêu ?

[image: image488.png]Som  38m  Sem
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- GV tổ chức củng cố kiến thức nhanh cho HS thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành yêu cầu theo tổ chức của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện 2 HS trình bày bảng BT Vận dụng + giơ tay trả lời các câu hỏi trong trò chơi trắc nghiệm.
Kết quả:

BT Vận dụng:

Diện tích cần dùng để làm hộp là:

2.82 . 7,52 + 4.3,5.7,5 + 3,8.8[image: image490.png]


= [image: image492.png]319,65



(cm2)

Vậy cần dùng 319,65 cm2 giấy bìa để làm hộp quà.

- GV chiếu Slide , tổ chức củng cố HS qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Đối với biểu thức không có ngoặc và chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A. Lũy thừa [image: image494.png]


Nhân và chia [image: image496.png]


 Cộng và trừ.

B. Nhân và chia [image: image498.png]


 Lũy thừa [image: image500.png]


 Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ [image: image502.png]


 Nhân và chia [image: image504.png]


 Lũy thừa

D. Lũy thừa[image: image506.png]


Cộng và trừ [image: image508.png]


 Nhân và chia.

Câu 2. Thứ tự thực hiện đúng các phép tính đối với biểu thức có ngoặc là:

A. ( ) 
[image: image510.png]


{ } [image: image512.png]


 [ ]




B. { }[image: image514.png]


 [ ] [image: image516.png]


( )

C. [ ] [image: image518.png]


{ }[image: image520.png]


{ }




D. ( ) [image: image522.png]


[ ][image: image524.png]


 { }

C. âm khi số mũ âm
D. không xác định.


Câu 3. Bỏ ngoặc biểu thức x- (y - z + t) ta được biểu thức mới là:

A. x+y+z+t




B. x – y – z-t



C. x – y+z-t




D. x + y - x + t

Câu 4.Tìm x, biết [image: image526.png]



A.[image: image528.png]—t






B.[image: image530.png]






C.[image: image532.png]





D.[image: image534.png]



Đáp án:

	1. A
	2. D
	3. C
	4. B


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành bài tập 5  (SGK-tr25) + các bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài sau “ Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện”.
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